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STT HỌ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ

1 Phạm Đặng Thùy Dương GV Văn

2 Dương Thị Minh Hiếu GV Văn

3 Trương Thị  Thương GV Văn

4 Nguyễn Thị Phương Thảo GV Văn

5 Vương Kim  Hồng GV Văn

6 Trần Thị Thu  Hiền GV Văn

7 Nguyễn Thị Hoài Thương GV Văn

8 Trần Hải Bình  GV Toán

9 Trần Lê Dũng GV Toán

10 Lê Quốc  Huy GV Toán

11 Huỳnh Thị Thanh Hiền GV Lý

12 Quang Thanh  Xuân GV Lý

13 Lê Thị Thanh  Thủy GV Lý

14 Huỳnh Thị  Phượng GV Kỹ thuật

15 Nguyễn Hồng Hải GV Hóa

16 Nguyễn Khánh Anh Hoa GV Hóa

17 Nguyễn Hoàng  Dũng GV Hóa

18 Trương Thị Hồng Nguyệt GV Hóa

19 Đào Mỹ Trí Đức GV Anh, CTCĐ

20 Văn Thành Minh Trung GV Anh

21 Đinh Thị Thu Hương GV Anh

22 Đoàn Tuấn GV Anh

23 Trang Đinh  Đan GV Anh

24 Trần Thị Hồng Vân GV GDCD

25 Nguyễn Thị Xuân Hương GV Sử

26 Phan Thị Phương Trang GV Sinh

27 Lê Xuân  Huy GV Thể dục

28 Bạch Văn  Gân GV Thể dục

29 Phạm Phi  Hùng GV Tin học

30 Ngô Chơn Tuệ GV Sử

31 Nguyễn Thị Ngọc Ảnh GV Địa

32 Lương Ngọc Phú GV Thể dục

33 Quách Thị  Nhị GV GDCD

34 Nguyễn Thị  Hà GV Sử

35 Đặng Trần Tuyết  Hồng GV Sử

36 Lê Thị Thành Lê GV Địa

37 Lê Thị  Phương GV Địa

38 Lê Bá Khoa GV Sinh

39 Hồ Minh  Quan GV Sinh

40 Nguyễn Thị Thanh Loan GV Sinh

41 Di Minh Trí GV Thể dục
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STT HỌ TÊN CHỨC DANH GHI CHÚ

1 Ngô Thị Ánh Hồng GV Văn

2 Nguyễn Thị Lệ Thu GV Văn

3 Nguyễn Thị Huê Vân GV Văn

4 Mai Xuân  Long GV Toán

5 Trần Đình Vũ Huyên GV Toán

6 Nguyễn Thiện Nguyện GV Toán

7 Lưu Quốc Vũ GV Toán

8 Đỗ Phúc  Đình GV Toán

9 Nguyễn Văn  Hường GV Toán

10 Lê Thị Thanh  Hương GV Toán

11 Trương Thị Thùy  Trang GV Toán

12 Trần Huỳnh Anh GV Toán

13 Lê Thị Phương Thảo GV Toán

14 Cao Văn Trọng Nghĩa GV Toán

15 Huỳnh Phứơc Liên GV Tin học

16 Nguyễn Thị Mai Trâm GV Tin học

17 Đỗ Đăng Cao GV Lý

18 Phạm Kim Dung GV Lý

19 Trần Nguyễn Quỳnh  Như GV Lý

20 Huỳnh Kiều Viết Lãm GV Lý

21 Trương Hồng Ngọc GV Lý

22 Phạm Thư Tùng GV Lý

23 Nguyễn Thị Mỹ Chi GV Hóa

24 Đặng Nguyễn Mai  Chi GV Hóa

25 Lâm Vĩnh  Thuận GV Hóa

26 Hoàng Thị Kim Phượng GV Hóa

27 Nguyễn Thị Hạnh GV Hóa

28 Lê Thị Thu Hiền GV Anh

29 Trần Lý Giao  Nguyên GV Anh

30 Trần Thị Kim  Huệ GV Anh

31 Nguyễn Thị Thanh Trà GV Anh

32 Lê Nguyễn Lan  Hương GV Anh

33 Trần Thị Quỳnh Như GV Anh

34 Trần Thị Trúc  Đào GV Sinh

35 Nguyễn Thị Thanh Trâm GV Kỹ thuật

36 Bùi Quốc  Du GV Kỹ thuật
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